
PHỤ LỤC IV 

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BNNMT ngày ... tháng ... năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG 

BỀ MẶT QUAN TRẮC BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐO TỰ ĐỘNG 

Số: … / (ký hiệu văn bản) ……., ngày……tháng……năm…… 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  

TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT QUAN TRẮC BẰNG  

PHƯƠNG TIỆN ĐO TỰ ĐỘNG 

Tháng……năm ….. 

1. Tên trạm:…………………………………………Mã trạm:……………………. 

2. Cán bộ quản lý, vận hành trạm:……………………………………….…………. 

3. Địa chỉ trạm:……………………………………………………………..………… 

4. Chất lượng tài liệu:……………………………………………………………….. 

5. Đơn vị thực hiện:………………………………………………………….……… 

6. Người lập báo cáo: …………………….……….Chức vụ:……..…….………….  

Số điện thoại: ………………. Email: …………………………….….………… 
7. Tài liệu đánh giá: 

7.1. Dữ liệu điện báo/1 lần quan trắc  

STT Ngày 

Điểm đạt các hạng nội dung đánh giá 

Tổng 

số 

điểm 

đạt 

Kết luận 

Thời 

gian 

quan 

trắc 

(lần) 

Tính 

đầy đủ 

Tính 

kịp 

thời 

Cấu 

trúc dữ 

liệu 

Tính 

hợp lý 

của 

thông 

tin, dữ 

liệu 

Đạt 
Không 

đạt 

          

          

          

ĐƠN VỊ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc 

------- 



2 
 

7.2. Thông tin dữ liệu trạm tự động/lần quan trắc  

STT Ngày/tháng 

Điểm đạt các hạng nội dung đánh giá 

Tổng 
số 

điểm 
đạt 

Kết luận 

Thời 
gian 
quan 
trắc 
(lần) 

Tính 
đầy 
đủ 

Tính 
kịp 
thời 

Cấu 
trúc 
dữ 
liệu 

Tính 
hợp lý 

của 
thông 

tin, 
dữ 
liệu 

Đạt 
Không 

đạt 

          

          

          

   

8. Nhận xét, đánh giá chất lượng tài liệu:…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….  

  ……, ngày ……. tháng ….. năm .… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ 

                (Ký tên, đóng dấu) 
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